TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG DIỆU   - LỚP 2A   -   BÙI THỊ KIỀU THÚY

	TUẦN 19-B


                 Thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2023
Buổi sáng:
Tiết 1:                                  HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SHDC: PHÁT ĐỘNG THAM GIA HỘI CHỢ XUÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Biết được nội dung của kế hoạch tổ chức Hội chợ xuân.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
- Nhiệt tình, sẵn sàng tham gia các hoạt động chuẩn bị cho Hội chợ xuân. 
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Sách giáo khoa.
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động; 5'
- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 
2. Khám phá: 30'
- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ. 
- HS nghe GV nhận xét kết quả thi đua của tuần vừa qua và phát động phong trào của tuần tới. 
- GV Tổng phụ trách Đội phát động HS tham gia Hội chợ xuân:
+ Phổ biến nội dung chính và ý nghĩa của Hội chợ xuân.
+ Kế hoạch cụ thể tổ chức: thời gian, địa điểm, phạm vi tổ chức, những thứ cần chuẩn bị,...
+ Cả lớp tổ chức Hội chợ xuân quy mô nhỏ tại lớp mình để hưởng ứng phong trào chung của toàn trường. 
	- HS chào cờ. 
- HS lắng nghe, tiếp thu, thực hiện. 
- HS chú ý theo dõi. 
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________________
Tiết 2                                                     TOÁN
                                          TIẾT 93: BÀI 38 THỪA SỐ, TÍCH 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Nhận biết được thừa số và tích trong phép nhân.

- Tính được tích khi biết các thừa số.

- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến ý nghĩa của phép nhân.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực giao tiếp toán học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-  Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

-  SGK. Đồ dùng học toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động:

2. Khám phá:

- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.7:

+ Nêu bài toán?

+ Nêu phép tính?

- GV nêu: 3 và 5 gọi là thừa số, kết quả 15 gọi là tích; Phép tính 3 x 5 cũng  gọi là tích.

- YCHS lấy thêm ví dụ về phép nhân, chỉ rõ các thành phần của phép nhân.

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV lấy ví dụ: Cho hai thừa số: 6 và 2. Tính tích hai số đó.

+ Bài cho biết gì?

+ Bài YC làm gì?

+ Để tính tích khi biết thừa số, ta làm như thế nào?

- GV chốt cách tính tích khi biết thừa số.

2.2. Hoạt động:

Bài 1: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng HS: Vận dụng khám phá. Nêu, viết được thừa số và tích của mỗi phép nhân đã cho vào ô có dấu ? trong bảng.

- GV gọi HS nêu thừa số và tích của phép nhân 2 x 6 = 12.

- HS hoàn thành bảng trong phiếu BT.

- GV qua sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn mẫu: a) Yêu cầu HS quan sát hình, nhận xét dấu chấm tròn ở mỗi tấm thẻ rồi nêu phép nhân thích hợp với mỗi nhóm hình.

- YC HS làm bài vào vở ô li.

b) Sau khi HS nêu đúng phép nhân ở câu a, GV cho HS nêu viết số thích hợp vào ô có dấu ? trong bảng.

- HS làm phiếu BT

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- HS trình bày trước lớp.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

3.Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì? 

- Lấy ví dụ về phép tính nhân, nêu thành phần của phép tính nhân.
	- 2-3 HS trả lời.
+ Mỗi bể cá có 3 con cá. Hỏi 5 bể như vậy có bao nhiêu con cá?

+ Phép tính: 3 x 5 = 15

- HS nhắc lại cá nhân, đồng thanh.

- HS lấy ví dụ và chia sẻ.

- HS chia sẻ:

+ Cho hai thừa số: 6 và 2.

+ Bài YC tính tích.

+ Lấy 6 x 2.

-HS lắng nghe, nhắc lại.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS quan sát, lắng nghe.

- Thừa số 2 và 6. Tích là 12.

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra.

- 2  HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài.
- HS làm phiếu BT

- HS chia sẻ.

- HS nêu.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
                            ____________________________________________
Tiết 3:                                                  TIẾNG VIỆT
TIẾT 183:VIẾT: CHỮ HOA Q

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Biết viết chữ viết hoa Q cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Viết đúng câu ứng dựng: Quê hương em có đồng lúa xanh.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học; Mẫu chữ hoa Q.

- Vở Tập viết; bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động:

- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

- GV tổ chức cho HS nêu:

+ Độ cao, độ rộng chữ hoa Q.

+ Chữ hoa Q gồm mấy nét?

- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa Q.

- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.

- YC HS viết bảng con.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.

- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:

+ Viết chữ hoa Q đầu câu.

+ Cách nối từ Q sang u.

+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.

* Hoạt động 3: Thực hành luyện viết.

- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa Q và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

3.Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- 1-2 HS chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.

- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
___________________________________________

Tiết 4:                                                TIẾNG VIỆT
TIẾT 184:NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN CHUYỆN BỐN MÙA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Biết cùng các bạn tham gia dựng lại câu chuyện theo vai của nhân vật ( Người dẫn chuyên, Bà Đất, Xuân, Hạ, Thu, Đông ).

- Nói với người thân về nàng tiên em thích nhất trong câu chuyện.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.

- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- Sách giáo khoa; VBT Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động:

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2.2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng bức tranh.

- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:

+ Tranh 1 vẽ gì ?

+ Nàng tiên mùa đông nói gì với nàng tiên mùa xuân ?

+ Tranh 2 vẽ gì ?

+ Theo nàng Xuân, vườn cây vào mùa hạ thế nào ?

+ Tranh 3 vẽ gì ?

+ Nàng tiên mùa hạ nói gì với nàng tiên mùa thu ?

+ Tranh 4 vẽ gì ?

+ Nàng tiên mùa thu thủ thỉ với nàng tiên mùa đông điều gì ?

- Tổ chức cho HS nói nội dung từng bức tranh

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.

* Hoạt động 2: Kể lại từng đoạn chuyện trong tranh

- YC HS kể lại từng đoạn chuyện trong tranh.

- Gọi các nhóm kể trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.

- Nhận xét, khen ngợi HS.

* Hoạt động 3: Vận dụng:

- HDHS nói với người thân về nàng tiên em thích nhất trong câu chuyện.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

3.Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy kể lại câu chuyện cho người thân nghe nhé.
	- 1-2 HS chia sẻ.

- HS quan sát tranh

- HS trả lời câu hỏi của GV.

- HS làm việc nhóm đôi, nói lại từng nội dung bức tranh.

- Một số nhóm lần lượt  nói về nội dung bức tranh.

- HS lắng nghe, nhận xét.

- HS làm việc nhóm bốn, kể lại từng đoạn trong câu chuyện.

- Một số nhóm lần lượt  kể chuyện trước lớp.

- HS lắng nghe, nhận xét.

- Một số HS chia sẻ nàng tiên mình yêu thích nhất trong câu chuyện.

- 1 - 2 HS chia sẻ.


VI. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________

Buổi chiều:

Tiết 1:                                                TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP -  BÀI 1

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Biết viết chữ viết hoa N cỡ nhỏ.

- Viết đúng đoạn viết và biết cách trình bày được đoạn viết có chữ N
*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Chữ hoa N
- HS: Vở luyện viết chữ đẹp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 5’ 

- HS hát tập thể bài hát “O, Ô, Ơ” 
- GV giới thiệu vào bài mới.
2. Khám phá kiến thức: 27’

*Hoạt động 1. Hướng dẫn viết chữ hoa 

- GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa N và hướng dẫn HS quan sát chữ viết hoa N:
 - GV cho HS quan sát video mẫu.

- Cho HS  nhận xét độ cao, độ rộng, các nét và quy trình viết chữ  hoa N.
- Cho HS nhận xét các nét viết chữ viết hoa N
- HD HS tập viết chữ viết hoa N trên bảng con 

 - GV hướng dẫn HS nhận xét lẫn nhau. 

- Cho HS viết chữ viết hoa N (chữ cỡ nhỏ) vào vở.

 - Gọi HS nhắc lại tư thế ngồi viết.

- GV cùng HS nhận xét bài viết.

- GV quan sát, giúp đỡ 1 số HS gặp khó khăn.

*Hoạt động 2. Hướng dẫn viết câu ứng dụng  và viết đoạn thơ.
- GV cho HS đọc đoạn viết trong vở Luyện chữ đẹp.

- Giúp HS hiểu nghĩa của đoạn viết
- GV chiếu mẫu khổ thơ.

+ Trong đoạn viết có chữ nào viết hoa? 

+ Vì sao phải viết hoa chữ đó? 

+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. 

+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu?. 

+ Những chữ cái nào cao 2,5 li ? Những chữ cái nào cao 2 li? 
+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái? 

+ Dấu chấm cuối câu đặt ở đâu? 

- GV cho HS đọc khổ thơ trong vở Luyện chữ đẹp( hướng dẫn tương tự như Câu ứng dụng)

- GV lưu ý cho HS cách trình bày đoạn thơ.

*HĐ3. Thực hành luyện viết 
- Cho HS viết vào vở.

- GV quan sát giúp đỡ HS viết bài.

3. Vận dụng: 3’ 
- GV tóm tắt nội dung bài.

- HS nêu cảm nhận sau tiết học.
	- HS hát.

- HS nghe
- HS lắng nghe

- HS lắng nghe, theo dõi

- HS  phân tích cấu tạo của chữ Đ viết hoa:
- HS luyện viết trên bảng con 
- HS nhận xét lẫn nhau. 

- HS viết vở.
- HS nhắc lại tư thế ngồi viết.

- HS đọc khổ thơ

- HS quan sát và nêu ý kiến.

- HS đọc 

- HS lắng nghe.

- Học sinh viết vào vở.

- HS nghe, nêu cảm nhận.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
                             ___________________________________________

Tiết 2:                                         TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

  BÀI 12: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

-Nêu, nhận biết được ở mức độ đơn giản vì sao cần phải bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật. 

-Nhận biết được những việc cần làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. 

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

-Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

-Thu thập được thông tin về một số việc làm của con người có thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật.
-So sánh, nhận ra được những việc làm không tốt hoặc tốt đối với môi trường sống của thực vật và động vật. 
-Biết cách bảo bệ môi trường sống của thực vật và động vật đồng thời biết chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-  Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.Khởi động:

-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài. 

- GV giới trực tiếp vào bài Bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật (tiết 2).

2. Khám phá

HĐ 3: Ảnh hưởng của môi trường sống đối với thực vật và động vật

Bước 1: Làm việc theo cặp

- HS quan sát và trả lời câu hỏi: 

+ Nhận xét về môi trường sống của thực vật, động vật trong các hình. 

+ Dự đoán điều gì sẽ xảy ra với thực vật và động vật khi sống trong môi trường như vậy? Vì sao?
+ Một HS đặt câu hỏi, HS kia trả lời, sau đó đổi lại.

+ HS hoàn thành bảng theo gợi ý sau:

- GV mời một số cặp HS lên bảng trình bày kết quả làm việc của mình. Mỗi cặp HS có thể trình bày kết quả làm việc với một hình, các HS khác nhận xét, bổ sung. 

- Các nhóm khác lên trình bày kết quả làm việc của nhóm mình lần lượt đến hết 6 hình. 

+ Qua các hình đã được quan sát, em nhận thấy thực vật, động vật cần môi trường cung cấp những gì để sống?

+ Nếu không được cung cấp các nhu cầu kể trên thì thực vật, động vật sẽ ra sao? 

+ Vì sao phải bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật? 

- GV hướng dẫn HS đọc mục Em có biết SGK trang 71 để biết rác thải ở biển không chỉ làm mất đi vẻ đẹp của biển mà còn làm cho động vật biển bị nhiễm độc hoặc chết nếu ăn phải. 

- GV chốt lại nội dung toàn bài: Môi trường sống cung cấp nơi ở, thức ăn, nước uống cho động vật, thực vật. Chúng ta cần bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. 

Hoạt động 4: Chơi trò chơi “Nếu, thì”

- GV yêu cầu HS đặt ra các câu “Nếu....thì....” theo cấu trúc: 

+ Nếu một sự kiện/việc làm/hoạt động nào đó tác động đến môi trường sống.

+ Thì hậu quả hay kết quả của việc làm trên tác động đến môi trường, thực vật, động vật. 

- Chuẩn bị: HS đứng thành vòng tròn, các HS khác đứng cách nhau một sải tay; mỗi nhóm cầm một quả bóng.

- GV phổ biến luât chơi. 

- GV hướng dẫn HS thảo luận câu hỏi: Qua trò chơi, các em rút ra được điều gì? Vì sao phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?
3.Vận dụng: 3’

-Vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống
	-Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS hoàn thành bảng theo mẫu đã gợi ý. 

- HS trình bày kết quả:

- HS trả lời: 

-HS đọc

-HS lắng nghe

- HS chơi trò chơi: 

-HS thảo luận và trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
                         ____________________________________________
Tiết 3:                                              ĐỌC SÁCH
                                              TRUYỆN KỂ : WALT DISNEY
I. MỤC TIÊU:


Sau tiết học giúp học sinh sẽ:

- Hình thành ước mơ hoài bão từ những tấm gương của các Danh nhân .

-Biết tự chọn một nhân vật anh hùng hoặc danh nhân để tiếp cận đọc và tìm hiểu

II. CHUẨN BỊ:

- Địa điểm : Lớp học hay thư viện

- Truyện tranh: Walt Disney

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	1. TRƯỚC KHI ĐỌC : ( 5’)

* Tổ chức đàm thoại và quan sát
-Chủ điểm của tháng này là gì?

-GV giới thiệu truyện có các anh hùng ,                                            Danh nhân thế giới

- Giới thiệu các câu chuyện nhằm gây hứng thú , kích thích HS đọc truyện

-Cho HS quan sát tranh bìa của các chuyện và cho biết tranh vẽ gì?

- Các em có từng nghe tên Walt Disney ở đâu không ? 

- GV giải thích HS hiểu nghĩa một số từ khó hiểu trong truyện 

2. TRONG KHI ĐỌC: ( 20’)

- Đọc cho HS nghe truyện Walt Disney

-GV cho HS kể lại chuyện trong nhóm

GV nhận xét.

3. SAU KHI ĐỌC: ( 5’)

-Hỏi lại tên truyện và nội dung câu chuyện của từng nhóm

-Trong truyện có những nhân vật nào?

-Em thích nhân vật nào? Vì sao?

-Ông Walt Disney nổi tiếng về lĩnh vực gì?

- Ông đã làm những bộ phim hoạt hình nổi tiếng nào? 

-Nhận xét –Tuyên dương nhóm

* GV liên hệ giáo dục HS :Đây là các câu chuyện nói về một danh nhân thế giới . Các em phải biết ghi nhớ người đã có công sáng tác và làm ra những bộ phim hoạt hình mà các em rất thích. 

Dặn dò: 

- Giới thiệu một số tranh truyện  ngắn về các Danh nhân thế giới : Nobel, Chartlo…

-Cho HS ghi vào nhật kí đọc.
	- Nhân dân ?

- HS quan sát 

-Quan sát nghe gợi ý

- HS quan sát những gì nhìn thấy trong trang bìa của quyển truyện: vẽ hình của ông Walt Disney.

- HS trả lời theo sự hiểu biết của mình .

-HS lắng nghe  

- HS lắng nghe  

- HS trong nhóm kể lại chuyện nối tiếp nhau .

- HS  nhận xét, bổ sung 

-Đại diện từng nhóm kể tóm tắt nội dung 

câu chuyện

- Lĩnh vực làm phim hoạt hình .

- HS trả lời theo suy nghĩ

- Một số HS kể lại những bộ phim hoạt hình của hãng phim Walt Disney như là : Chuột Mickey, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn , …mà các em đã tùng xem

-HS nêu theo suy nghĩ của minh

- Nghe và tiếp thu

-Kể lại các câu chuyện  Walt Disney này cho người thân nghe.

-HS tìm đọc trong thư viện những quyển truyện nói về các Danh nhân thế giới và chọn theo mã màu 

- Ghi vào nhật kí đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 17 tháng 1 năm 2023

Buổi sáng:  
Tiết 1+4: Tiếng Anh + Thể dục

GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
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Tiết 2                                             TIẾNG VIỆT

TIẾT 185: ĐỌC: MÙA NƯỚC NỔI ( TIẾT 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng các tiếng trong bài, ngắt nghỉ đúng giữa các cụm từ.

- Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hiểu nội dung bài: Bài văn đã tái hiện lại hiện thực mùa nước nổi xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long hàng năm. Qua đó thấy được tình yêu của tác giả với vùng đất này.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ đặc điểm; kĩ năng đặt câu.

- Biết yêu quý quê hương đất nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-  Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động:

- Bức tranh vẽ cảnh gì ?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

- GV đọc mẫu: giọng đọc chậm rãi, tình cảm.

- HDHS chia đoạn: 4 đoạn.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: lũ, hiền hòa,cá ròng ròng, Cửu long, phù sa,…

- Luyện đọc đoạn văn: GV gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn văn. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.

* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.13.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện bài trong VBTTV.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- GV hướng dẫn để HS nêu được hình ảnh mình thích.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

3.Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy đọc lại bài tập đọc cho người thân nghe
	- 2-3 HS chia sẻ.

- Cả lớp đọc thầm.

- 3-4 HS đọc nối tiếp.

- HS đọc nối tiếp.

- HS luyện đọc theo nhóm bốn.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

- HS nêu hình ảnh mình thích nhất trong bài.

- HS chia sẻ.


VI. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________________________
Tiết 3                                                     TOÁN

TIẾT 94: BÀI 38:LUYỆN TẬP (TR.8)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố ý nghĩa của phép nhân; nhận biết thừa số, tích của phép nhân.

- Tích được tích khi biết các thừa số.

- Vận dụng so sánh hai số. Giải bài toán liên quan đến phép nhân.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài, phiếu BT

- SGK; Bộ đồ dùng Toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.Khởi động:

-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài

2. Luyện tập:

Bài 1:  Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:

Tính tích khi biết thừa số:

a) Hai thừa số là 2 và 4

b) Hai thừa số là 8 và 2

c) Hai thừa số là 4 và 5

+ Muốn tính tích các thừa số ta làm thế nào?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn mẫu: Để tính tích của hai thừa số 5 và 4, ta lấy 5 x 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20, vậy tích bằng 20, viết 20. 

- GV gọi HS nêu tích của hai thừa số 2 và 3.

- Làm thế nào em tìm ra được tích?

- GV hướng dẫn tương tự với các thừa số: 2 và 5; 3 và 5

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS làm bài:

a) Cho HS quan sát tranh. Đọc đề bài toán. Phân tích theo cột.

- Nêu viết các số vào ô có dấu ? ở phép tính và đáp số của bài giải.

b) HS đọc đề bài toán.

- HS quan sát tranh, phân tích theo từng hàng.

- Nêu viết các số vào ô có dấu ? ở phép tính và đáp số của bài giải.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4:  Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS quan sát tranh điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Tính tích khi biết thừa số:

a) 2 x 4 ? 4 x 2

b) 2 x 4 ? 7

c) 4 x 2 ? 9

- HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

3.Vận dụng:

- Trao đổi với người thân nội dung bài học
	- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

- HS trả lời: Chuyển phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính kết quả.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.

- HS trả lời: tích của 2 và 3 là 6

- Chuyển phép nhân 2 x 3 thành tổng các số hạng bằng nhau và tính KQ.

- HS chia sẻ

- 2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện chia sẻ.

- 1-2 HS trả lời: 5 x 3 = 15

- HS đọc đề.

- HS lắng nghe.

- 1-2 HS trả lời: 3 x 5 = 15

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện chia sẻ.

- HS làm bài cá nhân.

- HS chia sẻ.



VI. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________________
Buổi chiều:
Tiết 1:                                           TIẾNG VIỆT

TIẾT 186: ĐỌC: MÙA NƯỚC NỔI ( TIẾT 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Hiểu nội dung bài: Bài văn đã tái hiện lại hiện thực mùa nước nổi xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long hàng năm. Qua đó thấy được tình yêu của tác giả với vùng đất này.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ đặc điểm; kĩ năng đặt câu.

- Biết yêu quý quê hương đất nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-  Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động:

- Ban văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá:

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.

- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc chậm rãi, tình cảm.

- Nhận xét, khen ngợi.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.13.
- Gọi HS trả lời câu hỏi 1, đồng thời hoàn thiện bài trong VBTTV.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.13.
- HDHS đặt câu với từ vừa tìm được.

- GV sửa cho HS cách diễn đạt.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

3.Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy đọc lại bài tập đọc cho người thân nghe
	- Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát.

- HS thực hiện.

- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS nêu: Từ chỉ đặc điểm mưa có trong bài đọc: rầm rề, sướt mướt.

- HS đọc.

- HS nêu những từ ngữ tả mưa: ào ào, tí tách, lộp bộp, rào rào,…

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.


VI. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________________
Tiết 2:                                                    TOÁN *
                                                  LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Củng cố ý nghĩa của phép nhân; nhận biết thừa số, tích của phép nhân.

- Tích được tích khi biết các thừa số.

- Vận dụng so sánh hai số. Giải bài toán liên quan đến phép nhân.

  *Phát triển năng lực và phẩm chất

- Phát triển năng lực giao tiếp toán học

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ:

Hệ thống bài tập:

Bài 1: Tìm tích biết:
-Hai thừa số là 3 và 4

-Hai thừa số là 5 và 5

-Hai thừa số là 7 và 3

-Hai thừa số là 3 và 6
Bài 2: Điền dấu  >, <, = vào chỗ chấm
3 x 6 … 6 x 3                      21 … 8 x3
3 x 5 …  15                        4 x 5…   5 x 4
Bài 3: Mỗi lọ có 4 bông hoa. Hỏi 6 lọ như thế có tất cả bao nhiêu bông hoa?
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động: Cả lớp hát tập thể
2. Luyện tập:

+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn

+ Tổ chức chữa bài
Bài 1: -Gọi HS đọc yêu cầu bài.

-YCHS làm bài vào bảng con

- Nhận xét và nêu cách tìm tích
Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu

-YCHS làm bài vào vở.
Bài 3:

- GV yêu cầu 2 HS phân tích bài toán,  tóm tắt bài toán.

- HS báo cáo trên bảng nhóm đã trình bày.

3. Vận dụng:

- Nhận xét giờ học.
	+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn

- HS thực hiện
- HS làm bài
- HS hoạt động theo cặp và cá nhân

- HS thực hiện

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
___________________________________________
Tiết 3:                                      TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI*
 LUYỆN TẬP VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:

- Nêu được những việc làm để bảo vệ môi trường. Nêu được những việc không nên làm để bảo vệ môi trường.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Đề xuất được các biện pháp để bảo vệ môi trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	1. Khởi động: 5’

- Lớp phó văn nghệ bắt nhịp cho lớp hát.
- GV dẫn dắt vào bài mới.

2. Luyện tập: 27’

Hoạt động 1: Kể tên các việc không nên làm để bảo vệ môi trường.
- GV yêu càu Hs thảo luận nhóm đôi (2’)
- HS báo cáo kết quả

- GV nhận xét.

Hoạt động 2: Những việc làm để bảo vệ môi trường.
Bước 1: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu một số HS: Kể lại những việc em đã làm để bảo vệ môi trường?
Bước 2: Làm việc nhóm

- GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm, nhóm trưởng điều khiển các bạn cùng thực hiện theo yêu cầu nêu trên. 

Bước 3: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện các nhóm trình bày những việc làm để bảo vệ môi trường.
- GV yêu cầu  HS nhận xét, đánh giá việc làm của các nhóm
3. Vận dụng: 3’

- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS 
	- Cả lớp hát

- HS thảo luận N2

- HS kể
- HS thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày, 
-Nhóm khác nhận xét.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023

Tiết 1:
                                             TOÁN


                                  TIẾT 95: BÀI 39: BẢNG NHÂN 2

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- HS hình thành được bảng nhân 2, biết đếm thêm 2.

- Vận dụng vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động:

-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài

2. Khám phá:

- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.9:

- Giới thiệu các tấm bìa có 2 chấm tròn, lấy 1 tấm đính lên bảng. Chấm tròn được lấy 1 lần, ta viết: 2 x 1 = 2. 

- Gọi học sinh đọc.

- 2 được lấy 2 lần, ta có: 2x2, gọi học sinh chuyển sang phép cộng để tính kết quả. 

    Vậy 2 x 2 = 4

- Tương tự: 2 được lấy mấy lần? Rồi viết kết quả để hình thành bảng nhân 2.

*Nhận xét: 

Thêm 2 vào kết quả 2 x 2 = 4 ta được kết quả của phép nhân 2 x 3 = 6

- Cho học sinh đọc bảng nhân, đọc thuộc.
2. Luyện tập:

Bài 1:TC Trò chơi Đố bạn 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Hướng dẫn học sinh vận dụng bảng nhân 2 vừa học để nêu kết quả cho Trò chơi: Đố bạn. ( 1 bạn hỏi gọi 1 bạn trả lời. Nếu trả lời đúng thì được đố bạn khác.)

- Cùng học sinh nhận xét.

- Gọi học sinh đọc lại bảng nhân 2.

- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh.

Bài 2: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- Bảng gồm mấy hàng? Gồm các hàng nào?

- Muốn tìm được tích ta làm phép tính gì? Thực hiện như thế nào?

- Y/c hs làm SGK. 1 Hs làm bảng phụ.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.
3.Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì?  Đọc thuộc lòng bảng nhân 2. 
	-Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát
- Quan sát. Theo dõi

- Đọc.

- 2 x 2= 2+2=4. vậy 2 x 2=4.

- Theo dõi, tính, nêu kết quả.

- Đọc, học thuộc bảng nhân 2.

- HS lắng nghe, nhắc lại.

- Hs đọc thuộc bảng nhân 2.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS lắng nghe. Tham gia chơi trò chơi.

- HS nêu.

- Hs đọc bảng nhân 2.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra.

- HS chia sẻ.


VI. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
                              ______________________________________
Tiết 2:                                               TIẾNG VIỆT
TIẾT 187: NGHE – VIẾT: MÙA NƯỚC NỔI

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu ( từ Đồng ruộng đến đồng sâu).

- Làm đúng các bài tập chính tả.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.

- HS có ý thức chăm chỉ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- Vở ô li; bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động:

-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài

2. Khám phá

* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả.

- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.

- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.

- GV hỏi: 

+ Đoạn viết có những chữ nào viết hoa?

+ Đoạn viết có chữ nào dễ viết sai?

- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.

- GV đọc cho HS nghe viết.

- YC HS đổi vở soát lỗi chính tả.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

* Hoạt động 2: Bài tập chính tả.

Bài 2: Tìm tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k

- GV tổ chức chơi trò chơi truyền điện.

- GV cho HS đọc lại các từ.

- YCHS làm bài vào VBT.

Bài 3: Chọn a hay b

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn tìm từ

- YCHS làm VBT và lên bảng chữa bài.

- GV chữa bài, nhận xét.

3.Vận dụng:Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy nhờ mẹ đọc bài cho chúng mình viết lại nhé.
	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.

- HS đổi chéo theo cặp.

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS chơi trò chơi Truyền điện tìm tên sự vật.

- 2 - 3 HS đọc lại.

- HS làm bài cá nhân, sau đó đổi chéo kiểm tra.

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn.

- HS thảo luận cặp đôi nêu các từ.

- HS làm vào VBT.

- HS lên bảng chữa bài,nhận xét, bổ sung.

- HS chia sẻ.


VI. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
                              ______________________________________
Tiết 3:                                               TIẾNG VIỆT
TIẾT 188: MRVT VỀ CÁC MÙA. DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI

I. MỤC TIÊU:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Biết tên mùa và đặc điểm của các mùa ở miền Bắc và miền Nam 

- Biết sử dụng dấu chấm khi kết thúc câu và dấu chấm hỏi khi kết thúc câu hỏi.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển vốn từ chỉ các mùa.

- Rèn kĩ năng sử dụng dấu câu đúng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động:

-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài

2. Dạy bài mới:

* HĐ 1: Nói tên mùa và đặc điểm của các mùa ở miền Bắc, miền Nam.

Bài 1:- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát tranh, nêu:

+ Tên các mùa.

+ Đặc điểm của từng mùa.

- YC HS làm bài vào VBT.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV chữa bài, nhận xét.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2: GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát tranh, nêu:

+ Tên các mùa.

+ Đặc điểm của từng mùa.

- YC HS làm bài vào VBT.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV chữa bài, nhận xét.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

*HĐ2: Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi thay cho ô vuông.

Bài 3: Gọi HS đọc YC.
- Bài YC làm gì?

- Gọi HS đọc các câu.

- YC HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành bài tập vào VBT.

- Gọi HS lên bảng chữa bài.

- Nhận xét, khen ngợi HS. Lưu ý cho HS đọc nhấn giọng ở cuối câu hỏi. Nhắc HS sử dụng dấu chấm và dấu chấm hỏi đúng.

3.Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- 3-4 HS nêu.

+ Tên các mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông.

+ Đặc điểm của từng mùa: 

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra theo cặp.

- 1-2 HS đọc YC

- 3-4 HS nêu.

+ Tên các mùa: mùa khô, mùa mưa

+ Đặc điểm của từng mùa: 

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra theo cặp.

- 1HS đọc yêu cầu bài.

- 2 HS đọc các câu trong bài.

- HS thảo luận cặp đôi hoàn thành bài tập vào VBT.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS nhận xét, chữa bài.

- HS đọc lại các câu.

- HS chia sẻ.


VI. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________________
Tiết 4:                                       TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 12: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng: 
-Nhận biết được những việc cần làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. 

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

-Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

-Thu thập được thông tin về một số việc làm của con người có thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật.
-Biết cách bảo bệ môi trường sống của thực vật và động vật đồng thời biết chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-  Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	1.Khởi động

-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.

2.Khám phá:

HĐ 5: Chơi trò chơi Ghép cặp

- GV lần lượt treo các Hình a, b, c, d SGK trang 72 lên bảng và cho cả lớp thảo luận câu hỏi: Trong mỗi hình, con người đã làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?[image: image4.png]Mo fruBng s3ng cho 16m, cua, ¢4,
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- GV giải thích nội dung các hình ở SGK 

+ Thẻ hình a,b,c,d. 
- GV hướng dẫn HS đọc các thẻ chữ và ghép với hình đã quan sát cho phù hợp. 
- Dán vào giấy A2 các thẻ chữ và thẻ hình phù hợp cạnh nhau. 

- GV gọi một số nhóm lên bảng trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. Các HS khác nhận xét, bổ sung. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Trong thực tế, các em và mọi người xung quanh cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật?

HĐ 6: Thực hành viết khẩu hiệu hoặc vẽ tranh của bản thân và chia sẻ với mọi người xung quanh

- GV hướng dẫn HS quan sát các tranh vẽ và các khẩu hiệu bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
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- HS tự tìm tòi và lựa chọn chủ đề cho tranh vẽ/khẩu hiệu của mình. 

- HS giới thiệu với các bạn trong nhóm về bức tranh của mình. 

- GV mời một số HS giới thiệu tranh vẽ của lớp mình. 
	-Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát
- HS quan sát các hình. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày: 

Thẻ chữ

Thẻ hình

1

a

2

c

3

b

4

d

- HS trả lời: Trong thực tế, em và mọi người xung quanh cần làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật: tham gia vệ sinh, giữ sạch môi trường; trông nhiều cây xanh;....

- HS quan sát tranh. 

- HS lựa chọn và vẽ khẩu hiệu cho mình. 

- HS trình bày. 




3.Vận dụng: 3’

-Vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống

VI. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________________
Buổi chiều:
Tiết 1:                                               TIẾNG VIỆT
TIẾT 189: VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ MỘT ĐỒ VẬT

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Viết được 2-3 câu tả một đồ vật mà em dùng để tránh mưa hoặc tránh nắng.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng đặt câu giới thiệu về đồ vật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

-  Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động: Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài
2. Khám phá

* HĐ 1: Luyện viết đoạn văn.

Bài 1: GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát tranh, hỏi:

+ Kể tên các đồ vật trong hình ?

+ Chọn 1 – 2 đồ vật yêu thích và nói về đặc điểm, công dụng của chúng.

- HDHS nói và đáp khi giới thiệu về đặc điểm và công dụng của các đồ vật.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV gọi HS lên thực hiện.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2: GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV dướng dẫn HS cách viết:

+ Em muốn tả đồ vật gì ?

+ Đồ vật đó có gì nổi bật về màu sắc, hình dáng,.. ?

+ Em thường dùng đồ vật đó vào lúc nào ?

+ Tình cảm của em đối với đồ vật đó như thế nào ?

- YC HS thực hành viết vào VBT.

- GV cho HS bài mẫu.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.

3.Vận dụng:Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy đọc lại bài văn cho người thân nghe nhé.
	-Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát

- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- 2-3 HS trả lời:

+ Các đồ vật: cái nón, cái ô ( cái dù), mũ và khăn len, áo mưa, quạt điện, quạt giấy.

- HS thực hiện nói theo cặp

- 2-3 cặp thực hiện.

- 1-2 HS đọc.

- HS trả lời về nội dung bài.

- HS lắng nghe, hình dung cách viết.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ bài.

-HS viết bài

- HS chia sẻ.
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Tiết 2:                                             TIẾNG VIỆT
                                                   TIẾT 190:  ĐỌC MỞ RỘNG

YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Tự tìm đọc, chia sẻ với bạn một bài thơ, câu chuyện về các mùa trong năm.

- Đọc đúng, rõ ràng bài đọc mở rộng về thầy cô do Gv hoặc HS chuẩn bị, biết ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp.

- Trả lời được các câu hỏi có liên quan đến bài đọc. 

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Biết chia sẻ những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc có liên quan đến bài đọc; trao đổi về nội dung của bài đọc 

- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua bài thơ, câu chuyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động:

-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài

2.Khám phá:

* Hoạt động 1: Tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện về các mùa trong năm

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 

- Tổ chức cho HS tìm đọc một bài thơ, câu chuyện.

- Tổ chức cho HS chia sẻ tên bài thơ, câu chuyện, tên tác giả.

- Tổ chức thi đọc một số câu thơ, câu chuyện hay.

- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS.

- GV khuyến khích HS trao đổi sách để mở rộng nội dung đọc

* Hoạt động 2. (12')Chép lại những câu thơ, câu văn yêu thích trong bài đọc. 
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân: Chép lại những câu thơ, câu văn yêu thích trong bài đọc.

- GV bao quát lớp chép bài.

- GV động viên, khuyến khích HS làm tốt, giúp đỡ HS yếu viết bài.

3.Vận dụng: 3' Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy đọc lại bài thơ, câu chuyện mà em sưu tầm được cho người thân nghe nhé.
	-Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát

-HS lắng nghe

-HS đọc bài thơ, câu chuyện của mình đã chuẩn bị sẵn ở nhà.

- HS chia sẻ

-Thi đọc

- 1-2 HS đọc.

- HS chép lại những câu thơ, đoạn văn mà mình thích

- HS chia sẻ.
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Tiết 3:                                     HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: MUA SẮM HÀNG HÓA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Biết được một số hoạt động trong mua sắm hàng hóa. 
- Làm quen và nhận biết một số đồng tiền Việt Nam được sử dụng trong trao đổi hàng hóa. 
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Bước đầu tự tin trong giao tiếp và sử dụng tiền khi mua sắm hàng hóa. 
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động; 5'
- GV giới thiệu trực tiếp vào bài Hoạt động giáo dục theo chủ đề nghề nghiệp – Mua sắm hàng hóa
2. Khám phá: 30'
- GV chia HS thành các nhóm, mỗi nhóm từ 4 HS. 
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo các câu hỏi: 
+ Theo các em, tiền được sử dụng để làm gì trong cuộc sống hàng ngày?
+ Em đã từng sử dụng đồng tiền chưa?Nếu có thì trong tình huống nào?
+ Hãy kể tên các mệnh giá đồng tiền Việt Nam mà em biết. 
- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ trước lớp về những nội dung được thảo luận. 
- GV yêu cầu các nhóm nhận xét và đóng góp ý kiến. 
- GV tổng kết ý kiến của HS và lấy các đồng tiền thật để giới thiệu cho HS quan sát trực tiếp. Các đồng tiền có mệnh giá 1 nghìn, 2 nghìn, 5 nghìn, 10 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn,...
- GV gợi ý để HS mô tả được một số đồng tiền (chất liệu, màu sắc, mệnh giá, hình ảnh được in trên từng tờ tiền). 
Hoạt động 2: Trò chơi Bán hàng
a. Mục tiêu: 
- Bước đầu biết được các hoạt động trong mua bán, trao đổi hàng hóa. 
- Vui vẻ, đoàn kết, nhiệt tình tham gia hoạt động với các bạn. 
b. Cách tiến hành: 
(1) Làm việc cá nhân
- GV yêu cầu HS: 
+ Nhớ lại trò chơi bán hàng từng được chơi.
+ Kể lại các hoạt động chính của trò chơi bán hàng. 
(2) Làm việc nhóm
- GV chia lớp thành các nhóm tương ứng với các tổ.
- GV hướng dẫn HS làm phiếu mua hàng để trao đổi hàng hóa trong chơi bán hàng. 
- GV khuyến khích các nhóm sáng tạo phiếu mua hàng (hình đám mây, hình trái tim, hình bông hoa,...) và làm nhiều mệnh giá khác nhau. 
- GV hướng dẫn HS tổ chức, trang trí, sắp xếp hàng hóa tại các quầy hàng của từng nhóm. 
(3) Cả lớp chơi Bán hàng
- GV phổ biến trò chơi Bán hàng: HS dùng phiếu đã làm để đi mua hàng của các nhóm khác. 
- GV mời một số HS nêu cảm xúc sau khi đã tham gia trò chơi bán hàng. 
c. Kết luận: Thông qua trò chơi, các em đã có những hiểu biết về cách thức mua sắm, trao đổi hàng hóa. Đồng thời, có sự gắn bó, đoàn kết với nhau hơn. 
- GV chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm: Lên ý tưởng trang trí quầy hàng và chuẩn bị hàng hóa để tham gia Hội chợ xuân của lớp. 

3. Vận dụng : 3’

-Hôm nay em học bài gì? Vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
	- HS lắng nghe
- HS chia thành các nhóm. 
- HS thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi. 
+ Theo em, tiền được sử dụng để biểu hiện và đo lường giá trị của hàng hóa. 
+ Sử dụng đồng tiền trong tình huống: đi mua sắm, đi chợ cùng bố mẹ, trả những hàng hóa đơn giản (quà, bánh), được lì xì dịp Tết,...
- HS trình bày. 
- HS đóng góp ý kiến. 
- HS quan sát.
- HS mô tả.
- HS trả lời. 
- HS chia thành các nhóm. 
- HS lắng nghe, thực hiện. 
- HS thực hiện. 

-HS kể lại các hoạt động chính của trò chơi bán hàng

-HS làm

-HS thực hiện

- HS chơi trò chơi. 
- HS trình bày trước lớp cảm xúc sau khi tham gia trò chơi. 
- HS lắng nghe, tiếp thu. 
- HS thực hiện. 
-HS trả lời.
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NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
_______________________________________________________________________
Nhận xét, đánh giá của người kiểm tra:
Nhận xét của người kiểm tra

Soạn đúng KH, TG

Duyệt sử dụng lên lớp

13/01/2023
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